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TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 
xét TN 

Ghi 
chú 

1 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM SAM BÔ Nam 01/01/1987 TRÀ VINH Khơ Me 6.06 Đạt 
2 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH BUỐTS Nam 01/01/1993 TRÀ VINH Khơ Me 6.37 Đạt 
3 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC DUNG Nam 01/01/1990 TRÀ VINH Khơ Me 7.03 Đạt 
4 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH MẠNH DỮNG Nam 04/07/1990 TRÀ VINH Khơ Me 7.10 Đạt 
5 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CHÂU HOÀNG ĐỘI Nam 19/06/1999 TRÀ VINH Khơ Me 7.06 Đạt 
6 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH ĐÔNG Nam 01/01/1988 TRÀ VINH Khơ Me 6.05 Đạt 
7 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HOÀNG EM Nam 16/11/1995 TRÀ VINH Khơ Me 8.43 Đạt 
8 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC GIÀU Nam 03/08/1993 TRÀ VINH Khơ Me 7.07 Đạt 
9 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM HOÀ Nam 09/09/1992 TRÀ VINH Khơ Me 6.88 Đạt 

10 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH KIM KHƯƠNG Nam 01/02/1993 TRÀ VINH Khơ Me 6.24 Đạt 
11 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH VI LAI Nam 15/04/1997 TRÀ VINH Khơ Me 6.65 Đạt 
12 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH MẠNH Nam 07/04/1989 TRÀ VINH Khơ Me 6.44 Đạt 
13 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH VĂN NGỌC Nam 03/07/1987 TRÀ VINH Khơ Me 6.24 Đạt 
14 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN NỈ Nam 01/01/1992 TRÀ VINH Kinh 5.98 Đạt 
15 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN NGỌC PHÁT Nam 01/02/1991 TRÀ VINH Khơ Me 6.17 Đạt 
16 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH MINH PHÚC Nam 12/09/1992 TRÀ VINH Khơ Me 6.58 Đạt 
17 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HOÀNG PHÚC Nam 03/09/1992 VĨNH LONG Khơ Me 5.79 Đạt 
18 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC THANH RANE Nam 20/08/1990 TRÀ VINH Khơ Me 6.21 Đạt 
19 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN KEO SA RATH Nam 17/04/1989 TRÀ VINH Khơ Me 6.16 Đạt 
20 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH LY SÂY Nam 12/02/1991 TRÀ VINH Khơ Me 6.62 Đạt 
21 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM TẤN TÀI Nam 19/06/1991 TRÀ VINH Khơ Me 7.06 Đạt 
22 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM TOÀN THẮNG Nam 10/09/1990 TRÀ VINH Khơ Me 6.58 Đạt 
23 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ SÔ THE Nam 01/01/1992 TRÀ VINH Khơ Me 6.20 Đạt 
24 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THANH THOL Nam 01/01/1996 TRÀ VINH Khơ Me 6.60 Đạt 
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25 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NA TRA Nam 09/07/1991 TRÀ VINH Khơ Me 6.55 Đạt 
26 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÝ MINH TUYẾN Nam 30/08/1994 TRÀ VINH Khơ Me 6.33 Đạt 
27 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH VUI Nam 07/04/1991 TRÀ VINH Khơ Me 6.26 Đạt 

 

  
 

 


